147. Hemixenlulo

HEMIXENLULO là hỗn hợp của một số loại polysaccarit, khi thuỷ phân tạo ra một số đồng phân lập thể thuộc pentoza và một số đồng phân lập thể thuộc hexoza. 


Các đơn vị mắt xích của các polysaccarit hemixenluloza thường là vòng anhydro của các saccarit như D-glucoza, D-mannoza, D-galactoza (thuộc hexoza), D-xyloza, L-arabinoza (thuộc pentoza). Hemixenluloza trong gỗ lá kim bao gồm chủ yếu các đơn vị mắt xích mannoza. Trong khi đó, gỗ lá rộng lại trội hơn về hàm lượng đơn vị mắt xích xyloza trong thành phần hemixenluloza.


Ngoài anhydro của các saccarit thuộc hexoza và pentoza đã kể trên, thành phần của một số polysaccarit hemixenluloza còn có các đơn vị axit D-glucuronic, axit 4-O-metyl-D-glucuronic và D-galacturonic. Thêm nữa, một số polysaccarit hemixenluloza còn liên kết với nhóm axetyl làm cho thành phần của hemixenluloza trở nên phức tạp hơn. Trong gỗ, hàm lượng đơn vị mắt xích uronic có thể chiếm tới 9-17% hemixenluloza.


Đối với gỗ lá kim, thành phần hemixenluloza chủ yếu là galactoglucomannan. Copolyme này có thể chiếm tới 20% so với gỗ khô tuyệt đối. Mạch chính của copolyme này có thể là mạch thẳng hoặc mạch nhánh. Mạch được tạo thành từ các đơn vị mắt xích (-D-mannopyranoza, được nối với nhau nhờ liên kết glycozi 1-4. Các mạch nhánh được hình thành do một đơn vị (-D-galactopyranoza nối với mạch chính bằng liên kết glycozit 1-6.


Bên cạnh cấu tử chính là galactoglucomannan, trong hemixenluloza gỗ lá kim còn có arabinoglucuronoxylan. Loại copolyme này chiếm khoảng 5-10% khối lượng gỗ khô tuyệt đối. Mạch chính của arabinoglucuronoxylan tạo thành từ các đơn vị (-D-xylopyranoza, nối với nhau bằng liên kết glycorit 1-4.  Các mạch nhánh là các vòng pyranoza của axit 4-O-metyl-(-D-glucuronic, nối với mạch chính qua C2​ của đơn vị xyloza nhờ liên kết glycozit.


Ngoài galactoglucomannan, arabinoglucuronoxylan trong hemixenluloza gỗ lá kim còn chứa một lượng nhỏ arabinogalactan. Đây là polysaccarit hỗn tạp, mạch chính của copolyme này được tạo thành từ các đơn vị (-D-galactopyranoza, nối với nhau bằng liên kết glycozit 1-3. 
Đối với gỗ lá rộng, hemixenluloza chủ yếu là glucuronoxylan. Các loại gỗ lá rộng khác nhau có hàm lượng copolyme này khác nhau, dao động trong khoảng 15- 30% so với gỗ khô tuyệt đối.


Glucoronoxylan là cách gọi đơn giản để chỉ hợp chất tạo thành từ đơn vị mắt xích xyloza và vòng pyranoza của axit O-axetyl-4-O-metylglucurononic (xylan). Mạch chính của xylan tạo thành từ các đơn vị mắt xích (-D-xylopyranoza, các đơn vị này nối với nhau bằng liên kết glycozit 1-4. Từ mạch chính, một số đơn vị mắt xích liên kết với đơn vị axit 4-O-metyl-(-D-glucuronic, tạo thành các nhánh. Các nhánh gồm một đơn vị dẫn xuất glucuronic này nối với mạch chính nhờ liên kết glycozit 1-2, trung bình có một nhánh trên mười mắt xích xyloza.


Một số loài gỗ lá rộng có cấu tạo mạch copolyme của xyloza khá phức tạp. Đơn vị gần cuối mạch là vòng pyranoza của axit (-D-galacturonic, nối với đơn vị xyloza cuối mạch bằng liên kết glycozit 1-4, nhưng lại nối với đơn vị L-rhamnoza đứng trước đó bằng liên kết glycozit 1-2. Đến lượt mình, đơn vị (-L-rhamnoza này lại nối với đơn vị xylopyranoza trước đó bằng liên kết glycozit 1-3

Đối với gỗ lá rộng bên cạnh xylan còn chứa 2% đến 5% glucomannan. Mạch copolyme loại này được tạo thành từ các đơn vị (-D-glucopyranoza và (-D-mannopyranoza. Các đơn vị mắt xích được nối với nhau bằng liên kết glycozit 1-4.

Ngoài glucuronoxylan và glucomannan, gỗ lá rộng còn chứa một lượng nhỏ các polysaccarit hỗn tạp như ở gỗ lá kim. So với xenluloza, liên kết giữa các đơn vị mắt xích trong hemixenluloza cũng phức tạp hơn. Trong xenluloza các đơn vị nối với nhau nhờ liên kết glycozit 1-4, trong khi ở hemixenluloza liên kết giữa các đơn vị mắt xích có thể là glycozit 1-6, 1-4, 1-3 và 1-2. 


Hàm lượng các cấu tử của hemixenluloza phụ thuộc vào loài cây, vị trí trong cây, phụ thuộc vào từng loại tế bào và vị trí trong tế bào, phụ thuộc vào độ tuổi của cây. 


Hemixenluloza có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình sản xuất giấy. Sự có mặt của hemixenluloza giúp cho quá trình nghiền bột giấy thuận lợi hơn, do hemixenluloza tồn tại ở vùng vô định hình, kết cấu trên phân tử ở trạng thái lộn xộn và rời rạc, dễ thấm nước nên làm tăng quá trình phân tơ chổi hoá, hydrat hoá giúp cho quá trình hình thành tờ giấy tốt hơn. Tuy nhiên, nếu hàm lượng hemixenluloza trong bột giấy lớn cũng sẽ ảnh hưởng tới tính chất cơ lý của tờ giấy.
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